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Đồng Nai, ngày          tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO
Việc triển khai Đề án 06 tháng 3/2026 tại Sở Công Thương.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về kết quả triển khai Đề án “Phát triển 
ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 
số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06), 
trên cơ sở kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi số và Cải cách hành chính 
tháng 3/2026, Sở Công Thương báo cáo như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI
1. Ban hành văn bản chỉ đạo:
Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-SCT ngày 07/01/2026 

về sửa đổi, bổ sung, cập nhật Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở, bám sát các chỉ 
đạo mới của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 92/KH-UBND, Kế hoạch số 192/KH-
UBND và Quyết định số 2565/QĐ-UBND.

Ban hành Kế hoạch số 217/KH-SCT ngày 10/01/2026 về triển khai chuyển 
đổi số trong lĩnh vực Quản lý Công nghiệp, trọng tâm là tổ chức thí điểm mô 
hình nhà máy thông minh và Kế hoạch số 1438/KH-SCT ngày 27/02/2026 về 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị 
về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
quốc gia” của ngành Công Thương tỉnh Đồng Nai năm 2026

2. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức:
Cấp ủy, Ban Giám đốc Sở thường xuyên phổ biến, quán triệt các Nghị 

quyết, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số, Đề án 06 trong 
các cuộc họp giao ban, sinh hoạt Chi bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng tài khoản 
VNeID, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt đến người 
dân, doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin điện tử và các kênh mạng xã hội 
của Sở; Khẩn trương chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc hoàn thành khai báo 
thông tin trên hệ thống giải quyết TTHC của Đảng.

Triển khai đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực, xử lý thông tin xấu, 
độc liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2026 -2031.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến:
Hiện nay ngành Công Thương có tổng số 308 thủ tục hành chính, trong đó: 

289 TTHC cấp tỉnh, 19 TTHC cấp xã.



2

- Rà soát, đơn giản hóa TTHC: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết 
định số 80/QĐ-UBND ngày 10/01/2026 công bố danh mục TTHC mới, sửa đổi, 
bổ sung (trong đó có 119 thủ tục được sửa đổi, bổ sung), tạo thuận lợi cho người 
dân, doanh nghiệp. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính theo phạm vi quản lý 
được rà soát, điều chỉnh kịp thời khi có sự thay đổi về quy định của pháp luật có 
liên quan: 543/QĐ-UBND ngày 06/3/2024; 766/QĐ-UBND ngày 28/3/2024; 
1844/QĐ-UBND ngày 04/8/2024; 1615/QĐ-UBND ngày 30/5/2024; 2225/QĐ-
UBND ngày 26/7/2024; 2375/QĐ-UBND ngày 12/8/2024; 3447/QĐ-UBND 
ngày 15/11/2024; 115/QĐ-UBND ngày 13/01/2025; 792/QĐ-UBND ngày 
11/3/2025; 863/QĐ-UBND ngày 18/3/2025; 1202/QĐ-UBND ngày 18/4/2025; 
1834/QĐ-UBND ngày 05/6/2025; 1259/QĐ-UBND ngày 24/6/2025; 2200/QĐ-
UBND ngày 26/6/2025; 382/QĐ-UBND ngày 15/7/2025; 461/QĐ-UBND ngày 
22/7/2025; 630/QĐ-UBND ngày 03/8/2025; 1868/QĐ-UBND ngày 24/10/2025; 
1279/QĐ-UBND ngày 11/9/2025; 1287/QĐ-UBND ngày 12/9/2025; Quyết định 
số 344/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 
597/QĐ-UBND ngày 10/02/2026 và được đăng tải tại trang thông tin điện tử của 
Sở Công Thương.

- Ban hành Tờ trình số 1521/TTr-SCT ngày 04/3/2026 về việc đề nghị công 
bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính nhà nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Công Thương tỉnh Đồng Nai, theo 
đó dự thảo tham mưu UBND tỉnh để ban hành 4 TTHC gồm: [1] Thủ tục xây 
dựng kế hoạch khuyến công quốc gia; [2] Thủ tục điều chỉnh, bổ sung và ngừng 
triển khai đề án khuyến công; [3] Tổ chức thực hiện đề án khuyến công quốc 
gia; [4] Lấy ý kiến về dự thảo quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc trách 
nhiệm phê duyệt của Bộ Công Thương.

- Thực hiện Công văn số 3226/UBND-HCC ngày 05/3/2026 của UBND 
tỉnh về việc khẩn trương rà soát tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, Sở 
Công Thương đã ban hành Văn bản số 1625/SCT-VP ngày 09/3/2026 báo cáo 
Rà soát tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;  Đã ban hành Quyết định số 
35/QĐ-SCT ngày 09/3/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 
Sở Công Thương Đồng Nai. Đã thực hiện Báo cáo số 1807/BC-SCT ngày 
13/3/2026 về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2026 tại 
Sở; Kế hoạch số 1447/KH-SCT ngày 02/03/2026 về thông tin, tuyên truyền 
kiểm soát thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Công 
Thương năm 2026; Kế hoạch số 1403/KH-SCT ngày 27/02/2026 về rà soát, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục hành chính nội bộ của Sở Công Thương 
năm 2026.

- Thực hiện văn bản số 967/STP-HCTP ngày 03/3/2026 của Sở Tư pháp về 
việc rà soát, thống kê TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có sử dụng dữ liệu hộ 
tịch. Sở Công Thương báo không có các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của ngành có sử dụng dữ liệu hộ tịch trong CSDLHTĐT do Bộ Tư 
pháp công bố theo Quyết định số 3458/QĐ-BTP ngày 10/12/2025.

- Kết quả giải quyết hồ sơ:
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Tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trong kỳ (từ 14/02/2026 đến ngày 
15/3/2026): 453 hồ sơ.

Đã giải quyết: 253 hồ sơ (đúng và trước hạn 100%). Đang xử lý trong hạn: 
135 hồ sơ.

- Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT):
Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến đạt 100% (453/453 hồ sơ).
- Nhóm 57 Dịch vụ công thiết yếu đã cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc 

gia (tính từ ngày 14/02/2026 đến ngày 15/3/2026): Nộp phạt xử lý vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực quản lý thị trường trong tháng 3/2026 có 23 hồ sơ (Việc ghi 
nhận nộp phạt Chi cục Quản lý thị trường nhận Biên lai đã nộp phạt tại Kho 
bạc Nhà nước qua hình thức người dân/Doanh nghiệp/hộ kinh doanh đến đơn vị 
để nộp. Vì vậy không có hồ sơ trực tuyến); 

- Đã hoàn thành việc vận hành chính thức cấp C/O trong lĩnh vực xuất xứ 
hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với địa điểm đặt Trung tâm Phục vụ HCC 
(hoàn thành việc tham mưu văn bản cho UBND tỉnh ban hành Quyết định quy 
phạm pháp luật số 80/2025/QD-UBND ngày 15/12/2025 về phân cấp nhiệm vụ, 
quyền hạn cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chấp thuận bằng văn bản 
cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai để Bộ Công Thương cấp tài khoản, vận hành trang 
https://ecosys.gov.vn); Đến nay, chưa phát sinh hồ sơ để Sở xử lý.

- Số hóa hồ sơ:
Đã thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 100% (253/253 hồ sơ có 

kết quả).
Tuy nhiên, việc số hóa hồ sơ đầu vào tại Bộ phận Một cửa còn gặp khó 

khăn do phần mềm mới (https://motcua-tthc.moit.gov.vn) đang trong giai đoạn 
thử nghiệm, thỉnh thoảng báo lỗi.

2. Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội:
Thanh toán trực tuyến: 100% thủ tục có phát sinh phí/lệ phí đều được tích 

hợp thanh toán trực tuyến. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên tổng số hồ 
sơ còn thấp do phần lớn hồ sơ của Sở (thủ tục Khuyến mại) là không thu phí.

Thúc đẩy kinh tế số ngành:
Tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình “Nhà máy thông minh” (Smart 

Factory) trong các doanh nghiệp công nghiệp, phối hợp với Công ty Samsung để 
khảo sát, hỗ trợ. 

3. Phục vụ phát triển công dân số:
- 100% công chức của Sở đã được cấp chữ ký số (Cục Chứng thực số - Ban 

Cơ yếu Chính phủ hoặc VNPT SmartCA) và sử dụng thường xuyên trong xử lý 
công việc.

- Đã tham gia tập huấn tại Trụ sở Tỉnh ủy và được cấp tài khoản quản trị để 
Đảng ủy Sở tự phân quyền cho các Chi bộ thuộc Sở trên phần mềm, app link 
https://gqtthc.dcs.vn và https://quantri-gqtthc.dcs.vn. Đã triển khai Văn bản tiếp 

https://ecosys.gov.vn
https://quantri-gqtthc.dcs.vn
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tục chuẩn bị các điều kiện triển khai TTHC của Đảng trên môi trường điện tử và 
thông báo cho toàn bộ đảng viên sử dụng https://dichvucong.dcs.vn/ để thực 
hiện TTHC thuộc hệ Đảng. 

- Bộ phận Một cửa tích cực hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản VNeID 
để đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia thay cho tài khoản VNeID mức 1.

4. Hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu và hạ tầng:
a) Dự án Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương: 

Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của Sở (Hoàn thiện hệ thống hạ tầng 
Công nghệ thông tin, mạng nội bộ phục vụ cho việc khai thác các ứng dụng 
dùng chung của tỉnh. Triển khai mua sắm các thiết bị Công nghệ thông tin có 
khả năng xử lý công việc tốt hơn). Việc giải ngân dự án nâng cấp hạ tầng CNTT 
năm 2025 đạt mục tiêu đề ra 97%, đến nay đang trình thực hiện thủ tục Quyết 
toán vốn để thanh toán dự án (phối hợp với Sở Tài chính) chậm nhất hoàn thành 
trong tháng 4/2026. 

b) Kết nối dữ liệu: 
Hệ thống giải quyết TTHC của tỉnh (cũ), Bộ Công Thương (mới) đã kết nối 

ổn định với CSDL Quốc gia về dân cư; 
Khó khăn: Việc xác thực danh tính số đối với tài khoản doanh nghiệp trên 

Cổng DVC Quốc gia vẫn chưa thực hiện được, ảnh hưởng đến chỉ số đánh giá 
của Sở.

c) Sở Công Thương đã gửi biểu mẫu dữ liệu về chỉ tiêu kinh tế theo yêu 
cầu UBND tỉnh cho Sở Khoa học và Công nghệ để tích hợp lên Trung tâm điều 
hành thông minh IOC của tỉnh (tại Văn bản số 274/SCT-KHTCTH ngày 
12/01/2026);

d) Nâng cấp cơ sở dữ liệu chuyên ngành Công Thương, số hóa dữ liệu 
ngành Công Thương theo hướng tích hợp với dữ liệu dùng chung tỉnh, cung cấp 
dữ liệu mở để kết nối, liên thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu khi 
có yêu cầu: 

Nâng cấp cơ sở dữ liệu chuyên ngành Công Thương: Sở Công Thương đã 
ban hành Kế hoạch số 770/KH-SCT ngày 11/02/2025. 

Ngày 27/10/2025, UBND tỉnh đã có Văn bản số 8372/UBND-KGVX chấp 
thuận dừng triển khai thực hiện nâng cấp cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành Công 
Thương Đồng Nai (cũ). Lý do: CSDL chuyên ngành Công Thương tỉnh Bình 
Phước (cũ) đã được đầu tư, nghiệm thu chạy thử cơ sở dữ liệu trong tháng 
6/2025. Sở Công Thương thống nhất lựa chọn CSDL ngành Công Thương tỉnh 
Bình Phước (cũ) làm CSDL chung cho ngành Công Thương tỉnh Đồng Nai 
(mới). Đồng thời, giao trách nhiệm Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công 
nghệ, Sở Tài chính triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. Đến nay, Sở 
Công Thương đã ban hành Văn bản số 3468/SCT-KHTCTH ngày 29/10/2025 về 
việc bàn giao CSDL ngành Công Thương cho Sở Công Thương. Mặt khác, Sở 
Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, cung cấp dữ liệu và đã 
ban hành Văn bản số 798/SCT-KHTCTH ngày 29/01/2026 về cung cấp dữ liệu 

https://dichvucong.dcs.vn/
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grdDanhSach$ctl09$lnkChiTietVanBan','')
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ngành của Sở Công Thương để cập nhật bổ sung hoàn chỉnh cho hệ thống cơ sở 
dữ liệu ngành Công Thương (Viettel Đồng Nai đã tiếp nhận đang xử lý).

Đến nay, qua rà soát, hệ thống hiện chỉ đáp ứng ở mức độ cơ bản. Các tính 
năng, cấu trúc dữ liệu chưa đạt yêu cầu theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
(BCKTKT) về Chuyển đổi số hoạt động ngành Công Thương mà Sở đã phối 
hợp xây dựng trước đó (trước Sáp nhập tỉnh đã dự thảo). Đồng thời, việc tích 
hợp vào Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh theo mục 2 (phối hợp với Viettel 
Đồng Nai và Công ty TNHH FPT IS) hiện vẫn chưa hoàn thành, chưa đạt mục 
tiêu liên thông và chia sẻ dữ liệu mở.

Sở Công Thương tiếp tục ban hành Văn bản số 1641/SCT-KHTCTH ngày 
09/3/2026 về báo cáo hiện trạng, đề nghị Sở KH&CN chủ trì hỗ trợ nâng cấp và 
bàn giao CSDL ngành Công Thương cho Sở Công Thương.

e) Về trang Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai (ecnd.vn), Sở 
đã bàn giao cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 
(Trung tâm) tiếp tục vận hành và duy trì hoạt động Sàn theo quy định từ ngày 
04/8/2025. Về phía Trung tâm đã có Văn bản số 137/KC&TV-KC ngày 
04/9/2025 về báo khó khăn thực hiện Quản lý vận hành Sàn. Theo đó, Trung tâm 
có đề nghị Sở xem xét bàn giao Sàn giao dịch TMĐT tỉnh cho Trung tâm Xúc 
tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh để quản lý, duy trì và vận hành theo 
đúng chức năng nhiệm vụ về xúc tiến thương mại. Ban giám đốc Sở đã làm việc 
với TTKC và chỉ đạo Trung tâm tiếp tục quản lý, khai thác. Đồng thời giao Văn 
phòng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bổ sung chức năng cho phù hợp tình hình 
thực tế và theo quy định pháp luật hiện hành.

f) Đã hoàn thành thực hiện nhập liệu trong phần mềm tổng kiểm kê tài 
sản công (https://kktsc.mof.gov.vn được cấp 4 tài khoản) với báo cáo đã ban 
hành tại Văn bản số 974/SCT-KHTCTH ngày 03/02/2026 về việc báo cáo công 
tác thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại Sở Công Thương và nhập liệu về 
công tác giải ngân đầu tư công trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu 
tư (https://nghiepvugiamsatdautu.mof.gov.vn được cấp 1 tài khoản) do Sở Tài 
chính triển khai và hàng tháng nhập đúng, đủ các Biểu Mẫu theo từng nhiệm vụ 
được Tỉnh ủy giao về Chuyển đổi số, Nghị quyết 70-NQ/TW trên Hệ thống theo 
dõi tình hình, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương 
(https://theodoinq.dcs.vn được cấp 2 tài khoản).

5. An ninh mạng
- Triển khai an toàn an ninh mạng và bảo mật dữ liệu cho công chức, viên 

chức (cài đặt phần mềm EDR Cyradar) (Hướng dẫn tải file và cài đặt tại 
https://edr.dongnai.gov.vn/#/download Key kích hoạt: PGGLSW7R).

- Triển khai tham gia đạt 100% công chức viên chức toàn cơ quan khảo sát 
nhanh dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến; Thực hiện rà soát, đánh giá 
tổng thể thực trạng hạ tầng, nền tảng, phần mềm, trang thiết bị đầu cuối đang sử 
dụng tại Sở (1713/SCT-KHTCTH ngày 11/3/2026); Đã rà soát 17 Văn bản 
thuộc Hệ Thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quan trọng cấp 
Trung ương được ban hành hoặc có hiệu lực trong năm 2025 gắn liền với các 
lĩnh vực chuyên trách của ngành Công Thương và Sở đã báo chưa phát sinh văn 

https://kktsc.mof.gov.vn
https://nghiepvugiamsatdautu.mof.gov.vn
https://theodoinq.dcs.vn
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bản quy phạm pháp luật cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế do có nội dung quy 
định mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp, chưa thống nhất; nội dung vấn đề 
chưa có văn bản quy định cần ban hành mới để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện 
liên quan đến lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (1645/SCT-
KHTCTH ngày 09/3/2026).

- Về công tác bí mật nhà nước: Đã triển khai hướng dẫn cài đặt, sử dụng 
ứng dụng Trios tại Sở để trao đổi thông tin, hỗ trợ trực tuyến việc triển khai Hệ 
thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc chứa nội dung bí mật nhà nước. Đã 
hoàn thành việc lắp đặt, kiểm tra, test/ping thông số kỹ thuật thiết bị Router 
đường truyền số liệu chuyên dùng. Kết quả ghi nhận kết nối thành công (Sở 
dùng chung TSLCD với Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh); Máy tính mật đã cài phần 
mềm mật, đã được cấp tài khoản quản trị hệ thống Quản lý văn bản và Điều 
hành (QLVB&HSCV) mật; Đã nhận USB Token chứng thư số để ký số mật từ 
VP UBND tỉnh. Tuy nhiên, về thiết bị bảo mật cơ yếu (BML) để phục vụ giải 
mã,khai thác QLVB&HSCV mật: Sở Công Thương đã thực hiện đăng ký và 
hiện đang chờ VP UBND tỉnh bàn giao/cấp phát thiết bị BML. Dự kiến: Sau khi 
vận hành test ổn định, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Công an tỉnh để dán 
tem an toàn cho các thiết bị.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 4/2026
Tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% hồ sơ trực tuyến và số hóa kết quả giải quyết 

TTHC. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và các đơn 
vị liên quan khắc phục lỗi phần mềm để nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào.

Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực năng 
lượng, thương mại theo các Kế hoạch chuyên đề đã ban hành.

Kiến nghị Văn phòng UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ có giải 
pháp kỹ thuật để ghi nhận đúng tỷ lệ thanh toán trực tuyến (loại trừ các hồ sơ 
không phí) và giải quyết vấn đề xác thực danh tính số cho doanh nghiệp.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn thông tin mạng đối với các 
hệ thống thông tin của Sở.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 tháng 3/2026 của Sở Công 
Thương, gửi Công an tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Công an tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, KHTCTH.

Thuymtt | 0937535647
(D:\2026\DeAn06-2025)

GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Long
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